	        UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

LÝ THƯỜNG KIỆT


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


THỜI KHÓA BIỂU

MÔN HỌC: THỂ DỤC - NĂM HỌC 2017 – 2018
	BUỔI
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	SÁNG
	1

2
	Châu 8/8

Toán 6/8 CL

Thủy 8/10
	Châu 8/7

Toán 6/10 CL
	Thủy 8/6

Châu 6/1 BR
	Thủy 6/6 CL

Toán 8/1
	Châu 6/3 BR

Toán 8/3

	
	3

4
	Châu 8/9

Toán 6/9 CL

Thủy 8/5
	Châu 8/11

Toán 6/11 CL
	Thủy 6/5CL

Châu 6/2 BR


	Thủy 6/7 CL

Toán 8/2


	Châu 6/4 BR

Toán 8/4

	CHIẾU
	2

3
	Ngữ 7/5CL

Phương 9/6
	Hoàng 9/4

Phương 7/1 BR


	Ngữ 9/7

Hoàng 7/7CL
	Ngữ 7/9 CL

Phương 9/11

Hoàng 9/12
	Phương 7/3BR

Hoàng 9/9

Ngữ 9/5

	
	4

5
	Ngữ 7/6 CL

Phương 9/2


	Hoàng 9/8

Phương 7/2 BR


	Ngữ 9/3

Hoàng 7/8 CL


	Ngữ 7/10 CL

Phương 9/13
	Phương7/4 BR

Hoàng 9/10

Ngữ 9/1


* GHI CHÚ: CL CẦU LÔNG

BR: BÓNG RỔ
* LƯU Ý: - BUỔI SÁNG TIẾT : 1- 2 Vào tiết lúc 7h 00 đến 8h 35 hết tiết.

                                                     : 3- 4 Vào tiết lúc 8h40 đến 10h 25 hết tiết.

                  - BUỔI CHIỀU TIẾT: 2- 3 Vào tiết lúc 13h 35 đến 15h10 hết tiết.

                                                     : 4- 5 Vào tiết lúc 15h 25 đến 17h 00 hết tiết.

                                                                  Hải Châu, ngày 07 tháng 08 năm 2017
                                                                                              Hiệu Trưởng

